	
	Thời gian thực hiện:  4 giờ

Thực hiện  từ ngày 08/04/2024 đến ngày 08/04/2024


                        
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

      Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
  - Kiến thức: 

     Trình bày được công dụng và cách  sử dụng các dụng cụ trong nghề may.

  - Kỹ năng:

      Sử dụng được các dụng cụ trong nghề may đúng yêu cầu kỹ thuật

  - Thái độ: 

     Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: 

- Thước cây, thước dây, kéo, kéo bấm chỉ, phấn vẽ, kim máy công nghiệp, kim tay, chỉ, bàn ủi, đệm ủi
- Phiếu hướng dẫn thực hiện, phiếu những sai hỏng thường gặp và nguyên nhân khắc phụ

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

- Lý thuyết: Cả lớp.

- Thực hành: 2 học viên/ dụng cụ
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             Thời gian: 1 phút

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

- Nhận xét ý thức học tập thông qua sĩ số, tác phong.

- Kiểm tra an toàn lao động.

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC.  

	T

T
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	THỜI GIAN

	
	
	HOẠT ĐỘNG

 CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG 

CỦA HỌC VIÊN
	

	1
	Dẫn nhập
Tích cực hóa người học.
	- Giới thiệu sản phẩm mẫu đưa ra ứng dụng 

và rút ra bài học hôm nay.
	- Lắng nghe, ghi nhớ.
	4 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 

MÔ ĐUN 01: SỬ DỤNG THIẾT
 BỊ - DỤNG CỤ NGHỀ MAY
 BÀI  1: SỬ DỤNG CÁC DỤNG 
CỤ TRONG NGHỀ MAY
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
  - Kiến thức: Trình bày được công dụng và cách  sử dụng các dụng cụ trong nghề may.

  - Kỹ năng: Sử dụng được các dụng cụ trong nghề may đúng yêu cầu kỹ thuật

  - Thái độ: Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.
- Cấu trúc bài học:

1. Công dụng
2.Trình tự thực hiện

3. Thực hành
	HĐ 1: Giới thiệu tên bài học

HĐ 2: Giới thiệu mục tiêu

HĐ 3: Giới thiệu cấu trúc bài học
	HĐ 1: Nhận biết tên bài học

HĐ 2: Nhận biết mục tiêu bài học

HĐ 3: Nhận biết cấu trúc bài học
	5 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

1. Sử dụng thước cây và thước dây:
1.1. Sử dụng thước cây

a. Công dụng
Dùng để đo kích thước, dựng hình trên vải hoặc mẫu giấy , sang dấu các đường phấn trên vải

b. Trình tự thực hiện
- Giới thiệu quy trình thực hiện

Bước 1: Cầm thước bên tay trái, ngón cái ở trên, bốn ngón ở dưới và luôn cấm thước trên tay

Bước 2: Đặt thước nghiên 30 độ so với mặt bàn cắt và duy chuyển thước dể dàng, không làm sô lệch vải
c. Thực hành

- Luyện tập các bước công việc.

1.2. Sử dụng thước dây:

a. Công dụng
Thước dây dùng lấy số đo trực tiếp lên cơ thể và kiểm tra sản phẩm.

b. Trình tự thực hiện
- Giới thiệu quy trình thực hiện

Bước 1:  Ngón trỏ và ngón cái tay trái cấm đầu thước đặt vào đầu vị trí cần đo

Bước 2: Hai đầu ngón cái và ngón tay trỏ phải đưa thước nhẹ nhàng đến vị trí cần đo.

c. Thực hành

1. Kiểm tra các điều kiện thực hành

- Thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu.

- An toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Theo dõi quá trình luyện tập thực hành.
2. Sử dụng kéo lớn và kéo bấm chỉ:
2.1. Sử dụng kéo lớn

a. Công dụng
Kéo lớn dùng để cắt vải xén vải.

b. Trình tự thực hiện
- Giới thiệu quy trình thực hiện

Bước 1: Cầm kéo tay phải, lưỡi kéo có đầu vát to ở trên để có lực nén khỏe hơn, lưỡi kéo có đầu thon nhọn tì sát mặt bàn để khi cắt lách mũi kéo dưới lớp vải dể dàng mà không làm sô lệch vải.

Bước 2: Khi cắt mở 2 lưỡi kéo vừa tầm, phù hớp với nhát cắt, tay điều khiển cho lưỡi kéo bám sát nét cắt, các nhát cắt phải nối tiếp nhau, đường cắt đều, gọn, không bị răng cưa.

c. Thực hành

1. Kiểm tra các điều kiện thực hành

- Thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu.

- An toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Theo dõi quá trình luyện tập thực hành.
2.2. Sử dụng kéo bấm chỉ:

Công dụng
- Dùng để bấm các sợi chỉ trong khi may sản phẩm.

- Tay cầm phía ngoài lưỡi kéo, cách mũi kéo khoảng 1 đến 1,5cm

- Điều chỉnh để mũi kéo vừa tới cuối điểm bấm.
3. Sử dụng phấn vẽ vải:

a. Công dụng
Dùng để vạch các đường thiết kế các chi tiết của sản phẩm may mặc trên vải và đánh dấu các điểm qui định.
b. Trình tự thực hiện
- Giới thiệu quy trình thực hiện

Bước 1: Cầm phấn nhẹ nhàng bằng ngón cái và ngón trỏ của tay phải. 

Bước 2: Gọt mép phấn sắc cạnh để nép vẽ gọn và trở phấn sau khi vạch xong một đường 

c. Thực hành

1. Kiểm tra các điều kiện thực hành

- Thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu.

- An toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Theo dõi quá trình luyện tập thực hành.
4. Sử dụng kim tay và kim máy công nghiệp:

4.1. Sử dụng kim tay

Công dụng
- Cầm trên tay dùng để may các đường may đơn giản như: lược, sam, thùa khuy, kết nút…, 

- Chọn số kim theo loại vải dày hay mỏng và theo loại đường khâu

- Qui định nơi cài kim khi đang sử dụng
4.2. Sử dụng kim máy công nghiệp

Công dụng
Được gắn trên máy may, dùng may các đường may chắc chắn hơn, nối ráp các đường may phức tạp hơn

- Chọn số kim theo loại vải dày hay mỏng 
5. Sử dụng chỉ may:

Công dụng: Dùng để kết nối các sản phẩm lại với nhau.
6. Sử dụng bàn ủi và đệm ủi
6.1. Sử dụng bàn ủi
a. Công dụng
- Dùng để làm phẳng và tạo dáng các sản phẩm may mặc.
- Ủi phẳng vải trước khi thiết kế, ủi rẽ hoặc ủi lật đường may, ủi chết nếp, ủi ép, ủi bai, ủi tạo hình.

b. Trình tự thực hiện
- Giới thiệu quy trình thực hiện

Bước 1: Cắm điện đúng chỉ số ghi trên bàn ủi

Bước 2: Lau sạch mặt bàn ủi phải sạch trước khi ủi vào vải

Bước 3: Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp (Tùy theo tính chất xơ sợi và mặt hàng dày mỏng)

Lưu ý:

Trong khi ủi và ủi xong phải để đúng nơi qui định tránh gây cháy vải và gây bỏng cơ thể.

c. Thực hành

1. Kiểm tra các điều kiện thực hành

- Thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu.

- An toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Theo dõi quá trình luyện tập thực hành.
6.2. Sử dụng đệm ủi
Công dụng
- Dùng để tạo mặt phẳng êm cho vải khi ủi

- Không để mặt bàn ủi nóng trên đệm ủi

- Giữ sạch lớp vải mặt ngoài đệm
	HĐ : Giới thiệu công dụng 
HĐ 1: Giới thiệu các bước công việc và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Làm mẫu và giải thích

HĐ 3: Nhận xét

HĐ 1: Phân vị trí, giao 2 hv/ dụng cụ

HĐ 2: Giao dụng cụ

HĐ 3: Phát phiếu hướng dẫn thực hiện và những sai hỏng thường gặp khi thực hiện

HĐ 4: Hướng dẫn luyện tập

HĐ 5: Quan sát, uốn nắn sai hỏng
HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ 1: Giới thiệu các bước công việc và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Làm mẫu và giải thích

HĐ 3: Nhận xét

HĐ 1: Phân vị trí, giao 2 hv/ dụng cụ

HĐ 2: Giao dụng cụ

HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập

HĐ 4: Quan sát, uốn nắn sai hỏng

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ 1: Giới thiệu các bước công việc và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Làm mẫu và giải thích

HĐ 3: Nhận xét

HĐ 1: Phân vị trí, giao 2 hv/ dụng cụ

HĐ 2: Giao dụng cụ

HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập

HĐ 4: Quan sát, uốn nắn sai hỏng

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ 1: Giới thiệu các bước công việc và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Làm mẫu và giải thích

HĐ 3: Nhận xét

HĐ 1: Phân vị trí, giao 2 hv/ dụng cụ

HĐ 2: Giao dụng cụ

HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập

HĐ 4: Quan sát, uốn nắn sai hỏng

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ : Giới thiệu công dụng 

HĐ 1: Giới thiệu các bước công việc và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Làm mẫu và giải thích

HĐ 3: Nhận xét

HĐ 1: Phân vị trí, giao 2 hv/ dụng cụ

HĐ 2: Giao dụng cụ

HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập

HĐ 4: Quan sát, uốn nắn sai hỏng

HĐ : Giới thiệu công dụng 


	HĐ : Nhận biết công dụng 
HĐ 1: Nhận biết quy trình thực hiện và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Quan sát giáo viên làm mẫu

HĐ 3: Ghi nhận

HĐ 1: Vào vị trí thực hành

HĐ 2: Nhận dụng cụ

HĐ 3: Nhận phiếu hướng dẫn thực hiện và những sai hỏng thường gặp khi thực hiện

HĐ 4: Luyện tập

HĐ 5: Luyện tập và lưu ý sai hỏng
HĐ : Nhận biết công dụng
HĐ 1: Nhận biết quy trình thực hiện và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Quan sát giáo viên làm mẫu

HĐ 3: Ghi nhận

HĐ 1: Vào vị trí thực hành

HĐ 2: Nhận dụng cụ

HĐ 3: Luyện tập

HĐ 4: Luyện tập và lưu ý sai hỏng

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ 1: Nhận biết quy trình thực hiện và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Quan sát giáo viên làm mẫu
HĐ 3: Ghi nhận

HĐ 1: Vào vị trí thực hành

HĐ 2: Nhận dụng cụ

HĐ 3: Luyện tập

HĐ 4: Luyện tập và lưu ý sai hỏng

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ 1: Nhận biết quy trình thực hiện và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Quan sát giáo viên làm mẫu
HĐ 3: Ghi nhận

HĐ 1: Vào vị trí thực hành

HĐ 2: Nhận dụng cụ

HĐ 3: Luyện tập

HĐ 4: Luyện tập và lưu ý sai hỏng

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ : Nhận biết công dụng 

HĐ 1: Nhận biết quy trình thực hiện và những sai hỏng  sửa được và không sửa được và an toàn lao động

HĐ 2: Quan sát giáo viên làm mẫu
HĐ 3: Ghi nhận

HĐ 1: Vào vị trí thực hành

HĐ 2: Nhận dụng cụ

HĐ 3: Luyện tập

HĐ 4: Luyện tập và lưu ý sai hỏng

HĐ : Nhận biết công dụng 
	3 phút

10phút

30 phút

3phút
10phút
25phút

3 phút
10phút
20 phút

3phút
3 phút

10
phút
25phút
5phút
5phút
3phút

3 phút
15phút
20 phút

5 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Đánh giá sản phẩm

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng

- Đánh giá thái độ học tập

- Thu dọn và kiểm tra

- Vệ sinh


	HĐ 1: Đánh giá theo phiếu

HĐ 2: 
- Đặt câu hỏi:

Nêu công dụng các dụng cụ nghề may?
- Nhận xét

HĐ 3: Nhắc lại những lỗi thường gặp trong quá trình thực hành

HĐ 4: Đánh giá

HĐ 5: Kiểm tra dụng cụ

HĐ 6: Theo dõi


	HĐ 1: Rút kinh nghiệm

HĐ 2:
-  Trả lời

-  Ghi nhận

HĐ 3: Rút kinh nghiệm

HĐ 4: Rút kinh nghiệm

HĐ 6: Thu dọn

HĐ 6: Làm vệ sinh lớp học
	15 phút


	5
	Hướng dẫn tự học

- Cho bài tập về nhà.

- Giới thiệu tài liệu cho học viên tìm hiểu. 

- Yêu cầu tìm hiểu nội dung bài học mới.
	- Luyện tập cách sử dụng các dụng cụ nghề may
- Trình bày rõ các tài liệu liên quan đến bài học:

+ Giáo trình Công nghệ may 2 – Nguyễn Tấn Phước

+ Giáo trình Thiết kế thời trang – Triệu Thị Chơi

- Nêu tên bài học tiếp theo: May trên báo có kim, không chỉ
	4 phút



VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ........................................................................................................................................................
         PT CM                                                                                                                 Giaùo vieân soaïn                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Traàn Thò Thanh Nhaøn

	
	


          MÔ ĐUN 01: SỬ DỤNG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ NGHỀ MAY


BÀI  1: SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRONG NGHỀ MAY














